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ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: LỊCH SỬ 11

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (5,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn 1 phương án đúng.
Câu 1. Ở nước Anh, do sự phát triển của ngành công nghiệp len dạ làm cho nghề nuôi cừu trở nên có
lợi nhất. Nhiều quý tộc chuyển hướng kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa, giàu lên nhanh
chóng, trở thành tầng lớp
A. tư sản                B. chủ nô                C. quý tộc phong kiến.              D. quý tộc mới.
Câu 2. Lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ nửa sau thế kỉ XVIII là
A. tư sản và quý tộc mới.       B. tư sản và chủ nô.      C. tăng lữ và quý tộc.       D. Chủ nô và quý tộc.
Câu 3. Chính sách xâm lược và mở rộng thuộc địa của các nước tư bản nhằm mục đích đáp ứng nhu
cầu nào sau đây?
A. Phát triển khoa học – kĩ thuật. B. Giải quyết tình trạng thất nghiệp.
C. Thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài. D. Nguyên liệu và nguồn nhân công.
Câu 4. Chính quyền Xô viết ra đời ở nước Nga năm 1917 dựa trên thắng lợi của cuộc cách mạng
nào?
A. Cách mạng tháng Mười. B. Cách mạng tháng Tư.
C. Cách mạng tháng Tám.                                             D. Cách mạng Tân Hợi.
Câu 5. Từ 1945 - 1949, các nước Đông Âu thực hiện nhiệm vụ của cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng dân chủ nhân dân. B. Cách mạng dân chủ tư sản.
C. Cách mạng giải phóng dân tộc. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 6. Từ năm 1961, quốc gia nào ở Mỹ La-tinh quyết định đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Ba Lan. B. Mê-hi-cô. C. Tiệp Khắc. D. Cu-ba.
Câu 7. Từ năm 2010, kinh tế Trung Quốc đứng ở vị trí nào trong nền kinh tế thế giới? 
A. Thứ nhất. B. Thứ hai. C. Thứ ba. D. Thứ tư.
Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô
viết hoàn thành?
A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.        B. Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua.
C. Cách mạng tháng Hai ở Nga thành công.        D. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang.
Câu 9. Một trong những ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là
A. lật đổ và xóa bỏ tàn dư của chế độ quân chủ chuyên chế.
B. thúc đẩy phong trào giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh.
C. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do vua Sác-lơ I đứng đầu.
D. lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 10. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVII - XVIII là
A. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.             B. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.
C. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.      D. xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ.
Câu 11. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc
cách mạng tư sản thế kỉ XVII – XVIII?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tỉnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
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C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến.
Câu 12. Lĩnh vực nào sau đây là tiềm năng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
A. Chạy đua vũ trang.                                  B. Sự bình đẳng xã hội.           
C. Cơ cấu giai cấp xã hội.                            D. Khoa học – công nghệ.
Câu 13. Một trong những đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là
A. sự dung hợp tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp thành tư bản tài chính.
B. xuất hiện các tổ chức độc quyền có vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế.
C. lực lượng lao động có nhiều chuyển biến về cơ cấu, chuyên môn, nghiệp vụ.
D. các cường quốc tư bản lớn nhất đã chia nhau xong đất đai trên thế giới.
Câu 14. Một trong những thành tựu chính của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (từ năm
1978 đến nay) là 
A. xóa bỏ được tình trạng đói nghèo và lạc hậu.        B. tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm. 
C. đi đầu trong lĩnh vực chinh phục vụ trụ.                D. giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.
Câu 15. Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản ở ngoài châu Âu?
A. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
B. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mỹ La-tinh.
C. Cuộc vận động thống nhất nước Đức và I-ta-li-a.
D. Cải cách nông nô ở Nga và cuộc nội chiến ở Mỹ.
Câu 16. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Xô viết (1922) đối với thế giới?
A. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời.
B. Tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế.
C. Cổ và các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.
D. Chứng minh học thuyết Mác - Lê-nin là đúng đắn, khoa học.
Câu 17. Về chính trị, công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc (1978) đạt được thành tựu nổi bật
nào sau đây?
A. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm.
B. Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
C. Trở thành cường quốc về xuất khẩu vũ khí và trong thiết bị quân sự.
D. Xây dựng được hệ thống lí luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Câu 18. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (cuối thế kỷ XVIII) và cuộc
cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.    B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Có sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới.        D. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến.
Câu 19. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của sự kiện bản Hiến pháp đầu tiên của Liên
Xô được thông qua năm 1924?
A. Liên Xô chính thức được thành lập. B. Người dân Nga nắm chính quyền.
C. Thắng lợi lớn của giai cấp tư sản. D. Hoàn thành việc khôi phục kinh tế.
Câu 20. Nửa sau thế kỉ XIX, Nhật Bản tránh được nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây là
nhờ
A. liên minh quân sự với các nước tư bản lớn.           B. tiến hành cải cách đất nước trên nhiều lĩnh
vực.
C. tiến hành cuộc nội chiến lật đổ phong kiến.         D. sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.
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PHẦN 2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 21 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 21. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
       “Ngày 14 – 7, quần chúng cách mạng chiếm được hầu hết cơ quan và các vị trí quan trọng trong
thành phố. Pháo đài cuối cùng phải giải quyết là nhà tù Ba-xti, có hào sâu ngăn cách, có cầu treo và
đại bác, … Nhưng quần chúng gồm những người thợ nề, thợ mộc, thợ giày, thợ nhuộm, những người
buôn bán nhỏ, nông dân ngoại thành, … đã bao vây nhà tù, dựng lên công sự và tấn công trực tiếp.
Sau 4 giờ chiến đấu, những người cách mạng ùa vào, pháo đài Ba-xti thất thủ.”
                   (Vũ Dương Ninh, Lịch sử thế giới cận đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr.76)
a) Sự kiện tấn công ngục Ba-xti đã mở đầu cho cuộc cách mạng tư sản Pháp.
b) Ngục Ba-xti là thành lũy kiên cố nhất của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp.
c) Quần chúng nhân dân là lực lượng quyết định thắng lợi của cách mạng Pháp.
d) Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới điển hình ở thời kì cận đại.
Câu 22. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
        “Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thời kì này bắt nguồn từ những thành tựu của cuộc cách
mạng khoa học – kĩ thuật sau chiến Chiến tranh thế giới thứ hai mà Mỹ là nước đi đầu. Các nước tư
bản đã khai thác đến mức cao nhất nền sản xuất dựa trên cơ sở kĩ thuật công nghệ cơ khí hóa, thực
hiện quy trình sản xuất hàng loạt với quy mô lớn. Việc tổ chức lao động và áp dụng phương pháp sản
xuất dây chuyền, sử dụng rộng rãi lao động không đòi hỏi kĩ thuật cao cùng với giá nguyên liệu và
nhiên liệu tương đối rẻ trong thời gian này đã tạo ra một nguồn lợi khổng lồ cho các nước tư bản
nhất là trong việc xuất khẩu hàng hóa sang những nước đang phát triển.”

(Trần Thị Vinh, Chủ nghĩa tư bản thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI – Một cách tiếp cận từ lịch
sử, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội, 2011, tr 117)

a) Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản hiện đại xuất hiện.
b) Chủ nghĩa tư bản hiện đại là sự kết hợp chủ nghĩa tự do cạnh tranh và độc quyền.
c) Một trong những tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là khoa học công nghệ
d) Chủ nghĩa tư bản hiện đại là hệ thống chính trị duy nhất trên thế giới hiện nay.
PHẦN 3. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 23. Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, kết quả, của 
cuộc cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng tư sản Pháp thời 
cận đại theo bảng sau:

Nội dung
Chiến tranh giành độc lập của 13

thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Cách mạng tư sản Pháp

Mục tiêu
Nhiệm vụ
Lãnh đạo
Kết quả

---------- HẾT ----------
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HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

 1D   2B 3D 4A 5A 6D 7B 8B 9A 10D
11D 12D 13C 14B 15B 16A 17D 18B 19A 20B

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm).

Câu Lệnh hỏi Đáp án Câu Lệnh hỏi Đáp án

21
a Đ

22
a Đ

b S b S
c Đ c Đ
d S d S

Học sinh làm đúng 1 ý chỉ được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm và đúng
cả 4 ý thì được 1 điểm.
PHẦN III.  TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 23 : Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, kết quả, 
của cuộc cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng tư sản 
Pháp thời cận đại theo bảng sau:
Nội 
dung

Chiến tranh giành độc lập của 13
thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Cách mạng tư sản Pháp Điểm

Mục 
tiêu

Lật đố ách thống trị của thực dân
Anh,  mở  đường  cho  CNTB phát
triển

Lật  đố  phong  kiến,  mở  đường  cho
CNTB phát triển

0.75

Nhiệm
vụ

Giải phóng dân tộc, thành lập quốc
gia tư sản độc lập.

Xóa bỏ chuyên chế phong kiến, xác lập
nền dân chủ tư sản

0.75

Lãnh
đạo

Tư sản và chủ nô Tư sản 0.5

Kết
quả

Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi
ách  thống  trị  của  thực  dân  Anh,
thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

Đập tan chế độ phong kiến chuyên chế
Xây dựng nền cộng hòa dân chủ
Giải quyết ruộng đất cho nông dân

1.0
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